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NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh các Nghị quyết của HĐND tỉnh                                                                       về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và năm 2021


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ
[bookmark: _GoBack]
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Xét Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 154/BC-KTNS  ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm                 2016 - 2020 và năm 2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương, như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 1.200 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh
Điều chỉnh giảm 1.200 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn điều chỉnh giảm để                thực hiện 01 dự án hoàn thành chưa được bố trí đủ vốn.
(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2021; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021, như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 72.422 triệu đồng. 
Trong đó:
- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 69.075 triệu đồng.
- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 47 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 3.300 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh
2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh 
- Điều chỉnh giảm 69.075 triệu đồng của các dự án, gồm:
+ Điều chỉnh giảm 3.833 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 04 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.
+ Điều chỉnh giảm 65.242 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 04 dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
- Phân bổ số vốn 69.075 triệu đồng sau điều chỉnh để thực hiện 17 dự án cần đẩy nhanh tiến độ có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2021.
2.2. Nguồn thu xổ số kiến thiết
Điều chỉnh giảm 47 triệu đồng của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn điều chỉnh giảm để thực hiện 01 dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2021.
2.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 3.300 triệu đồng của 01 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn điều chỉnh giảm để thực hiện 01 dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ có khả năng thực hiện, giải ngân trong năm 2021.
(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)
Điều 3. Tổ chức thực hiện	
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ tư thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.


	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 
- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)



Nguyễn Thái Hưng



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN
 SANG NĂM 2021 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án
	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	Tổng số
	Trong đó: Nguồn NST
	Tổng số
	Trong đó: Nguồn NST
	Tổng kế hoạch vốn giao
	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến 20/12/2021
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân
	 Số vốn đề nghị thu hồi 
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	287.227
	275.742
	277.193
	277.193
	0
	0
	60.413
	45.163
	15.250
	14.050
	1.200
	1.200
	1.200
	60.413

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	90.271
	83.369
	86.069
	86.069
	0
	0
	44.800
	29.550
	15.250
	14.050
	1.200
	1.200
	0
	43.600

	*
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn
	 
	 
	90.271
	83.369
	86.069
	86.069
	0
	0
	44.800
	29.550
	15.250
	14.050
	1.200
	1.200
	0
	43.600

	1
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục chính từ ngã ba chợ trung tâm thị trấn Mộc Châu đến Khu du lịch rừng thông bản Áng xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	 3151   19/12/2018 
	90.271
	83.369
	86.069
	86.069
	 
	 
	44.800
	29.550
	15.250
	14.050
	1.200
	1.200
	 
	43.600

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	196.956
	192.373
	191.124
	191.124
	0
	0
	15.613
	15.613
	0
	0
	0
	0
	1.200
	16.813

	2
	Đường giao thông từ trung tâm huyện Sốp Cộp  - cửa khẩu Lạnh Bánh (km7 - km31)
	Ban QLDA ĐTXD huyện                Sốp Cộp
	 1019  25/5/2010 
	196.956
	192.373
	191.124
	191.124
	 
	 
	15.613
	15.613
	 
	 
	 
	 
	1.200
	16.813








ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm   báo cáo
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2021
	Phương án  điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức             đầu tư
	
	Tổng                số
	Trong đó: Nguồn NST
	Kế hoạch vốn giao
	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến ngày 20/12/2021
	Số vốn còn lại                           chưa giải ngân
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng  số
	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân
	 Số vốn đề nghị thu hồi 
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	1.613.458
	496.065
	684.333
	468.172
	239.142
	121.546
	117.596
	45.174
	72.422
	72.422
	72.422
	239.142
	 

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	 
	 
	1.436.451
	346.797
	531.522
	315.361
	218.076
	105.990
	112.086
	43.011
	69.075
	69.075
	69.075
	218.076
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	937.038
	261.894
	369.381
	207.177
	111.496
	37.906
	73.590
	4.515
	69.075
	69.075
	0
	42.421
	 

	*
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn
	 
	 
	138.006
	115.878
	122.948
	66.704
	33.550
	26.392
	7.158
	3.325
	3.833
	3.833
	0
	29.717
	 

	1
	Nhà công vụ Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
	Bộ Chỉ huy bộ đội  biên phòng tỉnh
	1681 02/7/2019
	9.793
	9.536
	9.787
	9.787
	3.170
	2.919
	251
	 
	251
	251
	 
	2.919
	 

	2
	Trung tâm thông tin chỉ huy Công an huyện Quỳnh Nhai
	Công an huyện                   Quỳnh Nhai
	2678 30/10/2019
	3.000
	2.799
	3.000
	3.000
	1.500
	1.290
	210
	9
	201
	201
	 
	1.299
	 

	3
	Đường giao thông từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua các bản Lũng Xá, Tà Dê - xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	2733 15/11/2016
	80.002
	66.908
	71.844
	15.600
	8.600
	3.584
	5.016
	3.316
	1.700
	1.700
	 
	6.900
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 101 (đoạn Mường Tè - Quang Minh) huyện Vân Hồ
	 Ban QLDA ĐTXD  các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	1244  16/5/2017
	45.211
	36.635
	38.317
	38.317
	20.280
	18.599
	1.681
	 
	1.681
	1.681
	 
	18.599
	 

	*
	Dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân
	 
	 
	799.032
	146.016
	246.433
	140.473
	77.946
	11.514
	66.432
	1.190
	65.242
	65.242
	0
	12.704
	 

	1
	Đối ứng dự án ODA
	 
	 
	569.723
	80.121
	118.960
	13.000
	7.500
	2.646
	4.854
	654
	4.200
	4.200
	0
	3.300
	 

	 
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch               vụ y tế tuyến cơ sở’’ Dự án thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773               QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	
	3.000
	3.000
	3.000
	
	3.000
	
	3.000
	3.000
	
	0
	 

	 
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	Sở Kế hoạch                     và Đầu tư
	3504  07/8/2017
	301.736
	80.121
	115.960
	10.000
	4.500
	2.646
	1.854
	654
	1.200
	1.200
	
	3.300
	 

	2
	Xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND, UBMTTQ và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng công nghiệp và Phát triển đô thị
	 1744 26/6/2017 
	70.527
	65.463
	68.933
	68.933
	11.906
	8.436
	3.470
	
	3.470
	3.470
	
	8.436
	 

	3
	Chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên
	UBND thành phố
	1090  31/5/2021
	158.782
	432
	58.540
	58.540
	58.540
	432
	58.108
	536
	57.572
	57.572
	
	968
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	499.414
	84.903
	162.141
	108.184
	106.580
	68.084
	38.496
	38.496
	0
	0
	69.075
	175.655
	 

	1
	Đối ứng dự án ODA
	 
	 
	90.847
	48.166
	59.561
	5.604
	4.000
	1.812
	2.188
	2.188
	0
	0
	1.840
	5.840
	 

	 
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	Sở Tài nguyên                   và Môi trường
	1236                 QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	48.166
	59.561
	5.604
	4.000
	1.812
	2.188
	2.188
	
	
	1.840
	5.840
	 

	2
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Tre, bản Bèo Xã Tường Phong, huyện Phù Yên
	UBND huyện                  Phù Yên
	1073 31/5/2021
	20.000
	1.600
	3.600
	3.600
	3.600
	3.600
	0
	
	
	
	4.500
	8.100
	 

	3
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh cũ tại số 53 Tô Hiệu thành trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La
	Công an                           tỉnh Sơn La
	931 19/5/2021
	14.988
	9.700
	6.500
	6.500
	6.500
	4.500
	2.000
	2.000
	
	
	3.200
	9.700
	 

	4
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn
	UBND                         huyện Sốp Cộp
	1068 31/5/2021
	15.000
	624
	2.700
	2.700
	2.700
	2.700
	
	
	
	
	3.000
	5.700
	 

	5
	Nước sinh hoạt liên bản: Púng Tòng, bản Phổng, Lọng Tòng, bản Lạnh, bản Cang và các cơ quan, đơn vị tại trung tâm xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp.
	UBND                       huyện Sốp Cộp
	1065  31/5/2021
	14.500
	792
	4.350
	4.350
	4.350
	4.350
	
	
	
	
	2.000
	6.350
	 

	6
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Mường Chiên - xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 1075 31/5/2021 
	29.546
	7.200
	7.200
	7.200
	7.200
	7.200
	
	
	
	
	6.000
	13.200
	 

	7
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ bến phà đến Trung tâm xã Nậm Ét - bản Tốm - bản Hào, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	 1106   31/5/2021 
	28.839
	7.210
	7.210
	7.210
	7.210
	7.210
	
	
	
	
	6.000
	13.210
	 

	8
	Hồ Lăng Luông, Xã Phổng Lăng
	 Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 
	1062 31/5/2021
	70.842
	871
	17.420
	17.420
	17.420
	17.420
	
	
	
	
	9.000
	26.420
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đi trung tâm xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	 UBND                      thành phố 
	1025 27/5/2021
	40.000
	500
	10.000
	10.000
	10.000
	
	10.000
	10.000
	
	
	6.645
	16.645
	 

	10
	Thủy lợi bản Tình, huyện Mai Sơn
	Công ty                   TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1078  31/5/2021
	9.121
	1.490
	2.740
	2.740
	2.740
	2.740
	
	
	
	
	1.490
	4.230
	 

	11
	Thủy lợi Bản Giôn, xã Mường Giôn
	Công ty                 TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1077  31/5/2021
	6.823
	1.027
	2.050
	2.050
	2.050
	2.050
	
	
	
	
	1.000
	3.050
	 

	12
	Thủy lợi Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	Công ty                       TNHH MTV quản lý khai thác các công trình thủy lợi
	1058  31/5/2021
	14.921
	2.472
	4.480
	4.480
	4.480
	4.480
	
	
	
	
	2.400
	6.880
	 

	13
	Đường từ quốc lộ 6 qua tiểu khu vườn đào, thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đến bản Thông Cuông, xã Vân Hồ huyện Vân Hồ
	UBND huyện     Mộc Châu
	 1093 31/5/2021 
	44.950
	1.238
	11.240
	11.240
	11.240
	1.238
	10.002
	10.002
	
	
	3.000
	14.240
	 

	14
	Cải tạo tuyến đường từ ngã ba QL43 đến bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	UBND huyện     Mộc Châu
	1150 28/5/2021
	18.513
	240
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	
	
	
	
	3.000
	7.000
	 

	15
	Đường từ Quốc lộ 43 đi khu dân cư và khu dân sản xuất bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, tỉnh Sơn La
	UBND huyện    Mộc Châu
	 1087  31/5/2021 
	26.622
	789
	6.660
	6.660
	6.660
	789
	5.871
	5.871
	
	
	3.000
	9.660
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt cho xã Tà Xùa, Phiêng Ban và các vùng lân cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	UBND huyện                 Bắc Yên
	1064 31/5/2021
	40.000
	642
	10.000
	10.000
	10.000
	3.300
	6.700
	6.700
	
	
	10.000
	20.000
	 

	17
	Bố trí ổn định dân cư  bản Huổi Hậu, xã Chiềng Lao, huyện Mường La.
	UBND huyện Mường La
	1069  31/5/2021
	13.902
	342
	2.430
	2.430
	2.430
	695
	1.735
	1.735
	
	
	3.000
	5.430
	 

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	 
	9.424
	6.235
	6.235
	6.235
	2.895
	2.650
	245
	198
	47
	47
	47
	2.895
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	3.800
	3.438
	3.485
	3.485
	145
	98
	47
	0
	47
	47
	0
	98
	 

	*
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn
	 
	 
	3.800
	3.438
	3.485
	3.485
	145
	98
	47
	0
	47
	47
	0
	98
	 

	1
	Trạm y tế xã Huy Tân, huyện Phù Yên
	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên
	3065  24/10/2018
	3.800
	3.438
	3.485
	3.485
	145
	98
	47
	
	47
	47
	
	98
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	5.624
	2.797
	2.750
	2.750
	2.750
	2.552
	198
	198
	0
	0
	47
	2.797
	 

	1
	Trạm y tế xã Tân Lang 
	UBND                               huyện Phù Yên
	508  23/3/2021
	5.624
	2.797
	2.750
	2.750
	2.750
	2.552
	198
	198
	
	
	47
	2.797
	 

	C
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH 
	 
	167.582
	143.033
	146.576
	146.576
	18.171
	12.906
	5.265
	1.965
	3.300
	3.300
	3.300
	18.171
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	89.999
	86.697
	89.999
	89.999
	11.909
	8.609
	3.300
	0
	3.300
	3.300
	0
	8.609
	 

	*
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn
	 
	 
	89.999
	86.697
	89.999
	89.999
	11.909
	8.609
	3.300
	0
	3.300
	3.300
	0
	8.609
	 

	1
	Đường giao thông Mường Khoa - Tạ Khoa
	Ban QLDA                   ĐTXD các công trình giao thông
	 2518 26/10/2016 
	89.999
	86.697
	89.999
	89.999
	11.909
	8.609
	3.300
	
	3.300
	3.300
	
	8.609
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	77.583
	56.336
	56.577
	56.577
	6.262
	4.297
	1.965
	1.965
	0
	0
	3.300
	9.562
	 

	1
	Hệ thống đường nội bộ TT hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	329  10/5/2016
	77.583
	56.336
	56.577
	56.577
	6.262
	4.297
	1.965
	1.965
	
	
	3.300
	9.562
	 



